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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Mạnh Cường 

Các Thẩm phán:  Ông Phạm Văn Công 

 Ông Vương Minh Tâm 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Thư ký Toà án 

nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên toà: Ông Hà Văn Hừng - Kiểm sát viên cao cấp. 

Ngày 09 tháng 01 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm 

thụ lý số 655/2023/TLPT-HS ngày 31 tháng 8 năm 2023 đối với bị cáo Vũ 

Nguyễn Nhật V do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 

332/2023/HS-ST ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Tòa án nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Vũ Nguyễn Nhật V; sinh ngày 15/11/2003 tại tỉnh Long An; nơi đăng 

ký thường trú: 46 đường Hà Bá T, Phường 12, quận Tân B, Thành phố Hồ 

Chí Minh; nơi cư trú: 6/27 đường Lê Thúc H, phường Phú Thọ H, quận Tân 

P, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: 

Thiên chúa; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Sinh viên trường Đại học 

Tài ch – M; con ông Vũ Thế V (sinh năm 1971) và bà Nguyễn Thị Kim Thơ 

(sinh năm 1982); hoàn cảnh gia đình: Chưa có chồng con; Tiền án, tiền sự: 

Không; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam: Ngày 17/4/2022; thay đổi biện pháp 

ngăn chặn tạm giam bằng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”: Ngày 

14/7/2022; Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Bản án sơ thẩm, vụ án có nội dung được tóm tắt như sau: 

Vào lúc 19 giờ 35 phút ngày 15/4/2022, các chiến sỹ của Phòng Cảnh 

sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường Bến 

Th, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra các khách sạn trên 

địa bàn Quận 1 thì phát hiện: Hồ Thị Thúy V đang bán dâm cho ông Phạm 

Hữu Ph ở tại Phòng 408 Khách sạn B, địa chỉ số 118A Bùi Thị X, phường 

Bến Th; Nguyễn Cao V đang bán dâm cho ông Phạm Huy H tại Phòng 319 

Khách sạn Hoàng Hải L 1, địa chỉ số 56 - 58 Phạm Hồng T, phường Bến Th; 

Hồ Thị M Sang đang bán dâm cho ông Huỳnh Văn X tại Khách sạn Hoàng 

Hân L, địa chỉ số 301 - 303 Lý Tự Tr, phường Bến Th. 

Trong quá trình điều tra xác định được bị cáo Vũ Nguyễn Nhật V là 

người môi giới cho Thúy W, Cao R và M Sang bán dâm cho những người 

mua dâm như đã nêu. Ngày 17/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

Thành phố Hồ Chí Minh ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp 

đối với bị cáo V. Căn cứ kết quả điều tra, xác định được như sau:  

Vào khoảng cuối tháng 11/2021, bị cáo Vũ Nguyễn Nhật V có ý định 

thực hiện việc môi giới mại dâm để hưởng lợi. Bị cáo sử dụng số điện thoại 

0834.568.950 tham gia các nhóm trò chuyện trên ứng dụng Zalo để tiếp cận 

các cô gái trẻ có nhu cầu bán dâm và đặt vấn đề sẽ làm môi giới mua bán dâm 

cho họ, đồng thời bị cáo còn tham gia các nhóm trò chuyện trên ứng dụng 

Telegram tìm khách mua dâm nhằm thực hiện việc môi giới mại dâm. 

Thông qua các hoạt động đã nêu, bị cáo Vũ Nguyễn Nhật V biết được 

Hồ Thị Thúy V, Nguyễn Cao W, Hồ Thị M Sang là những người bán dâm; 

còn các ông Phạm Hữu P, Phạm Huy H và Huỳnh Văn X có nhu cầu mua 

dâm nên đã móc nối, làm môi giới cho các đối tượng trên mua bán dâm nhiều 

lần với nhau tại các khách sạn tọa lạc trên địa bàn Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh. Cụ thể: 

- Tại Khách sạn B: Tháng 4/2022, bị cáo Vũ Nguyễn Nhật V làm môi 

giới cho Thúy V bán dâm cho người mua dâm là ông Phạm Hữu P. Trong 

khoảng thời gian từ ngày 12/4/2022 đến ngày 19/4/2022, Thúy V đã 02 lần 

bán dâm cho ông P với giá 5.000.000 đồng/lần. 

- Tại khách sạn Hoàng Hải L 1: Ngày 14/4/2022, thông qua ứng dụng 

Zalo, bị cáo Vũ Nguyễn Nhật V liên hệ với Cao W và cho biết ông Phạm Huy 

H muốn mua dâm với giá là 8.000.000 đồng/lần. Bị cáo Nhật V nói rằng Cao 

V phải trả phí môi giới 4.000.000 đồng, Cao W đồng ý. Sau đó, bị cáo Nhật V 

nhận trước của ông Hoàng 5.000.000 đồng tiền mua dâm và thỏa thuận số tiền 

3.000.000 đồng còn lại H sẽ trả trực tiếp cho Cao W. Khoảng 19 giờ ngày 

15/4/2022, Cao W đến phòng 319 khách sạn Hoàng Hải L 1 bán dâm cho ông 

H và nhận số tiền 3.000.000 đồng thì bị lực lượng công an phát hiện. 

- Tại khách sạn Hoàng Hân L: Tháng 4/2022, thông qua ứng dụng Zalo, 



3 

 

bị cáo Nhật V thỏa thuận làm môi giới cho M Sang bán dâm cho ông Huỳnh 

Văn X với cách thức như sau: Trong thời gian từ ngày 12/4/2022 đến ngày 

19/4/2022, M Sang sẽ bán dâm cho ông X 02 lần với giá 6.500.000 đồng/lần. 

Ngày 12/4/2022, Sang bán dâm cho ông X tại phòng 206 khách sạn Cupid, 

địa chỉ 2.. Nam Quốc C, phường Phạm Ngũ L, Quận 1, X trực tiếp đưa cho 

Sang 6.500.000 đồng, sau đó Sang dùng tài khoản mang tên Hồ Thị Mỹ S mở 

tại Ngân hàng Quân Đ để chuyển 1.000.000 đồng tiền môi giới vào tài khoản 

số 0077009788888 của bị cáo mở tại Ngân hàng MB. Khoảng 19 giờ ngày 

15/4/2022, Sang tiếp tục đến Phòng 8.., Khách sạn Hoàng Hân L và bán dâm 

cho X thì bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm 

tra phát hiện. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 332/2023/HS-ST ngày 17 tháng 7 năm 

2023, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

Xử phạt bị cáo Vũ Nguyễn Nhật V 03 (ba) năm tù về tội “Môi giới mại 

dâm”. Thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ, 

tạm giam từ ngày 17/4/2022 đến ngày 14/7/2022. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về các biện pháp tư pháp, 

án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Ngày 26/7/2023, bị cáo Vũ Nguyễn Nhật V kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt và xin hưởng án treo. 

Tại phiên tòa, bị cáo Vũ Nguyễn Nhật V giữ nguyên kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh 

phát biểu quan điểm: Tại phiên tòa, bị cáo V thừa nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội của mình, chỉ kháng cáo xin được hưởng án treo nhưng bị cáo không xuất 

trình được tình tiết giảm nhẹ nào mới ngoài các tình tiết giảm nhẹ đã được 

Tòa án cấp sơ thẩm xem xét khi lượng hình nên không có cơ sở chấp nhận. 

Do đó,  đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ 

Nguyễn Nhật V và giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Bị cáo Vũ Nguyễn Nhật V xin giảm án và xin hưởng án treo với lý do: 

Thời điểm phạm tội còn trẻ, chưa nhận thức được vi phạm pháp luật; gia đình 

có hoàn cảnh khó khăn, bản thân phải trang trải chi phí học đại học. Hiện nay 

bị cáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ của bị cáo đã bỏ nhà đi không về, 

cha của bị cáo bị ung thư di căn phổi giai đoạn cuối, bị cáo xin được hưởng án 

treo để chăm sóc cho bố.  

Bị cáo Vũ Nguyễn Nhật V nói lời nói sau cùng: Bị cáo xin được hưởng 

án treo để có cơ hội quay trở lại giảng đường Đại học, chắp cánh cho ước mơ 

tương lai có nghề nghiệp ổn định và trở thành công dân có ích cho xã, đền đáp 

công ơn sinh thành của cha mẹ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án 

đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo Vũ Nguyễn Nhật V đúng luật định, hợp lệ 

nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Vũ Nguyễn Nhật V thừa nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội của mình như Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử. Lời khai của 

bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, nên có đủ cơ sở 

xác định: Trong tháng 4/2022, bị cáo Vũ Nguyễn Nhật V đã nhiều lần làm 

môi giới cho nhiều người mua bán dâm trên địa bàn Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh, cụ thể: Môi giới cho Hồ Thị Thúy V bán dâm cho ông Phạm Hữu 

P 02 lần tại khách sạn Khách sạn B; môi giới cho Nguyễn Cao W bán dâm 

cho ông Phạm Huy H 01 lần tại khách sạn Khách sạn Hoàng Hải L 1; môi 

giới cho Hồ Thị M Sang bán dâm cho ông Huỳnh Văn X 02 lần tại khách sạn 

Khách sạn Hoàng Hân L. Thông qua những lần làm môi giới mại dâm, bị cáo 

Vũ Nguyễn Nhật V đã thu lợi bất chính số tiền là 6.000.000 đồng. 

 Với hành vi nêu trên, bị cáo Vũ Nguyễn Nhật V bị Tòa án cấp sơ thẩm 

xét xử về tội “Môi giới mại dâm” theo quy định tại khoản 2 Điều 328 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[3] Xét hành vi phạm tội của bị cáo Vũ Nguyễn Nhật V là rất nghiêm 

trọng, đã xâm phạm tới trật tự quản lý hành chính của Nhà nước, thuần phong 

mỹ tục, nếp sống văn minh, đạo đức xã hội của dân tộc và làm mất trật tự trị an 

ở địa phương nên cần phải có mức án nghiêm khắc để giáo dục, răn đe và 

phòng ngừa chung, nhất là trong bối cảnh tội phạm về mại dâm có xu hướng 

gia tăng như hiện nay. Trong vụ án này, bị cáo bị áp dụng 02 tình tiết định 

khung theo điểm d, đ khoản 2 Điều 328; không có tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự theo Điều 52 và được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo điểm s 

khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Vì vậy, Tòa án cấp sơ 

thẩm xử phạt bị cáo 03 năm tù, ở mức khởi điểm của khung hình phạt, là tương 

xứng với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo. 

[4] Tuy nhiên hồ sơ vụ án  thể hiện: Bị cáo V là học sinh giỏi liên tục từ 

lớp 1 đến lớp 12 và hiện nay đang là sinh viên Trường Đại học Tài ch M Thành 

phố Hồ Chí Minh, nên áp dụng thêm 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm v 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo; đồng thời, hiện nay 

bị cáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là mẹ đã bỏ nhà đi xa, còn cha bị ung 

thư giai đoạn cuối di căn sang phổi. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định áp 

dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 giảm cho bị cáo một phần 

hình phạt để bị cáo có cơ hội tiếp tục học Đại học, chuộc lại những lỗi lầm do 

mình gây ra, sớm trở thành công dân tốt cho xã hội và cũng là để thể hiện tính 

nhân đạo của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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[5] Với nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy quan điểm của Đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh là không phù hợp 

nên không chấp nhận. 

 [6] Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo Vũ Nguyễn 

Nhật V không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm 

  [7] Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 332/2023/HS-

ST ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ: Điểm b khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Nguyễn Nhật V và sửa Bản án hình 

sự sơ thẩm số 332/2023/HS-ST ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Tòa án nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh về phần hình phạt đối với bị cáo Vũ Nguyễn 

Nhật V. 

- Áp dụng: Điểm d, đ khoản 2 Điều 328; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 

51 và Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015; sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

  1. Xử phạt bị cáo Nguyễn Vũ Nhật V 02 (hai) năm tù về tội “Môi giới 

mại dâm”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày thi hành án, được trừ 

thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/4/2022 đến ngày 14/7/2022.  

2. Về án phí: Bị cáo Vũ Nguyễn Nhật V không phải chịu. 

3. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 332/2023/HS-ST 

ngày 17/7/2023 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không có 

kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn 

kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận: 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Tòa án nhân dân tối cao; 

- VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh; 

- TAND TP. Hồ Chí Minh; 

- VKSND TP. Hồ Chí Minh; 

- Cục THADS TP. Hồ Chí Minh; 

- Công an TP. Hồ Chí Minh; 

- Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh; 

- TTG Chí Hòa - Công an TP. Hồ Chí Minh; 

- Lưu - NTTP. 

 

 

 
Ngô Mạnh Cường 
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